
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND
Ngành trúng 

tuyển

Trúng tuyển 

theo NV

1 3 Võ Hải Khang 13/01/1997 072097002839 SXCT NV1

2 5 Nguyễn Võ Huy 30/09/1997 197352165 SXCT NV1

3 8 Bùi Đình Duẫn 13/02/1999 184337197 SXCT NV1

4 10 Thái Quốc Cường 01/01/2000 184402349 XD NV1

5 11 Nguyễn Minh Hiếu 20/11/2000 184322343 SXCT NV1

6 12 Nguyễn Quốc Sinh 05/02/1994 184094599 SXCT NV1

7 14 Nguyễn Văn Cường 07/08/1993 184072373 SXCT NV1

8 15 Nguyễn Hải hào 10/02/1995 184172938 SXCT NV1

9 16 Lưu Văn Nam 05/08/1999 187762524 SXCT NV1

10 17 Nguyễn Quang Lợi 26/01/1997 187581366 SXCT NV1

11 18 Chu Quang Quý 28/05/1990 186733010 SXCT NV1

12 19 Trần Văn Tin 20/05/1996 187426511 XD NV2

13 21 Nguyễn Ngô Toàn 22/12/1991 186995028 SXCT NV1

14 22 Giản Tư Khánh 19/10/1999 187797131 SXCT NV1

15 23 Vũ Văn Chiến 16/12/1993 187256469 SXCT NV1

16 29 Nguyễn Thế Thịnh 10/03/1991 173551772 SXCT NV1

17 31 Nguyễn Tuấn Anh 12/04/1992 038092017230 SXCT NV1

18 34 Vi Văn Đại 18/06/1995 061039899 SXCT NV1

19 40 Bùi Văn Tú 08/10/2000 011200000008 SXCT NV1

20 41 Bùi Kim Nghĩa 09/06/1998 152189864 SXCT NV1

21 42 Mạc Văn Huy 11/07/1998 030098003449 SXCT NV1

22 44 Nhữ Văn Hải 19/04/1999 142778899 SXCT NV1

23 45 Lê Văn Trường 10/05/1999 030099000448 SXCT NV1

24 49 Trần Ngọc Khương 01/10/1992 164457153 SXCT NV1

25 51 Nguyễn Thanh Trang 08/11/1999 122358337 SXCT NV1

26 57 Nguyễn Quang Thành 01/12/1999 001099013044 SXCT NV1

27 59 Bùi Xuân Bằng 09/06/1993 044093002653 SXCT NV1

28 60 Lý Minh Thăng 24/01/1998 063470522 SXCT NV1

29 62 Đỗ Tiến Lộc 01/02/1999 038099004070 SXCT NV1

30 65 Trần Văn Dũng 21/07/1990 163078036 SXCT NV1

31 68 Lê Trung Đại 05/06/2000 030200008842 XD NV2

32 72 Đỗ Việt Long 18/03/1995 135799514 SXCT NV1

33 73 Phạm Văn Hiếu 22/09/2000 033200002483 SXCT NV1

34 80 Dương Danh Hải 03/04/1993 187199434 SXCT NV1

35 85 Phạm Văn Dũng 27/07/1999 038099014524 SXCT NV1

36 88 Nguyễn Xuân Đạo 04/07/1999 152267420 SXCT NV1

37 90 Lý Văn Sơn 30/09/2000 036200014977 XD NV2

38 91 Hoàng Minh Phong 08/07/1998 036098002052 SXCT NV1
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39 92 Nguyễn Văn Tiến 10/08/1999 075099000149 SXCT NV1

40 93 Nguyễn Đức Khương Hiếu 22/08/1997 142777086 SXCT NV1

41 94 Nguyễn Xuân Huy 21/01/1998 142776938 SXCT NV1

42 99 Lều Quốc Vương 21/02/2000 033200007555 XD NV2

43 101 Nguyễn Tiến Hải 12/10/1993 001093017883 SXCT NV1

44 102 Trần Văn Hải 30/10/1999 017509280 SXCT NV1

45 103 Nguyễn Xuân Dũng 17/12/1997 142823747 SXCT NV1


